                  DANH SÁCH  TRANG TRẠI ĐƯỢC CẤP GIÂY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI QUY MÔ LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Công văn số              /CCCNTY-CN ngày      tháng     năm 2025 
của Chi cục Chăn nuôi và Thú y)
	TT
	Tên cơ sở chăn nuôi được cấp giấy
	Quy mô
	Mã số
	Thời hạn
	Thời hạn tái kiểm tra lần 1,2 (số)

	Năm 2020
	1
	
	
	

	1
	Công ty TNHH MTV bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa; địa chỉ: Khu phố Sao đỏ, Thị trấn Thống nhất, huyến yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 
	Bò sữa: 8.000 con
	38/001/2020/ĐKCN
	28/10/2020-28/10/2022
	64/CCCNTY-QLG&KTCN 

Ngày 11/4/2023 – 11/4/2025

	Năm 2021
	3
	
	
	

	1
	Trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung- Công ty cổ phần nông sản Phú Gia; địa chỉ: Thôn Ngọc Tĩnh, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
	200 lợn nái; 2300 lợn thịt
	38/001/2021/ĐKCN
	18/08/2021 – 18/08/2023
	66/CCCNTY-QLG&KTCN 
Ngày 12/4/2023 – 12/4/2025

	2
	Trang trại già giống Xuân Phú – Công ty cổ phần giống Phú Gia; địa chỉ: Thôn Hố Dăm, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân
	120.000 gà bố mẹ
	38/002/2021/ĐKCN
	18/08/2021 – 18/08/2023  
	67CCCNTY-QLG&KTCN 

Ngày 12/4/2023 – 12/4/2025

	3
	Trang trại chăn nuôi gà công nghệ cao 4A – Công ty cổ phần Giống và phát triển chăn nuôi; địa chỉ: Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc
	Gà Thịt: 936.000 con
	38/003/2021/ĐKCN
	18/08/2021 – 18/08/2023
	65/CCCNTY-QLG&KTCN 

Ngày 12/4/2023 – 12/4/2025

	Năm 2022
	11
	
	
	

	1
	Chi nhánh công ty bò sữa Việt Nam – Trang trại bò sữa Thọ Xuân; địa chỉ: Thôn Bàn Lai, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân
	Bò sữa: 1600 con
	38/001/2022/ĐKCN
	18/05/2022 – 18/05/2024
	36/CCCNTY-QLG&KTCN 

Ngày 15/3/2024 -15/3/2026

	2
	Chi nhánh công ty bò sữa Việt Nam – Trang trại bò sữa Như Thanh; địa chỉ: Thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh
	 2.000 bò sữa con
	38/002/2022/ĐKCN
	18/05/2022 – 18/05/2024
	36/CCCNTY-QLG&KTCN 

Ngày 18/5/2024 -18/5/2026

	3
	Trang trại gà Xuân Châu – Công ty cổ phần 3F Việt, Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân
	Gà thịt 120.000 con/lứa
	38/003/2022/ĐKCN
	07/10/2022 – 07/10/2024
	Cấp lại tháng 9/2024 ngày 07/9/2026

	4
	Trang trại chăn nuôi lợn – Công ty CJ Vina Agri, Chi nhánh Bình Dương; địa chỉ: Thanh Bình, Như Xuân
	Lợn nái 2.400; 60 lợn đực
	38/004/2022/ĐKCN
	17/10/2022 – 17/10/2024
	Cấp lại tháng 10/2024 ngày 07/10/2026

	5
	Trang trại chăn nuôi lợn – Công ty CJ Vina Agri, Chi nhánh Bình Dương; địa chỉ:  Thôn Thanh Tiến, xã Thanh Xuân, Như Xuân
	Lợn nái 2.400; 60 lợn đực
	38/005/2022/ĐKCN
	17/10/2022 – 17/10/2024
	28/8/2024-28/8/2026

	6
	Trang trại chăn nuôi lợn – Công ty CJ Vina Agri, Chi nhánh Bình Dương; địa chỉ: Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
	Lợn nái: 2.400 con; 4.600 lợn con cai sữa/tháng
	38/006/2022/ĐKCN
	17/10/2022 – 17/10/2024
	30/8/2024-30/8/2026

	7
	Trang trại chăn nuôi lợn – Công ty CJ Vina Agri, Chi nhánh Bình Dương; địa chỉ: Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
	Lợn nái 2.400 con
	38/007/2022/ĐKCN
	17/10/2022 – 17/10/2024
	03/9/2024-03/9/2026


	8
	Trang trại chăn nuôi gà 4A, Công ty cổ phần nông sản Phú Gia; Địa chỉ: Xã Xuân Trường, Huyện Thọ Xuân
	Gà thịt 1.560.000 con/4680 tấn/năm 
	38/008/2022/ĐKCN
	07/11/2022 – 07/11/2024
	04/9/2024-04/9/2026

	9
	Công ty cổ phần lợn giống Dân Quyền; địa chỉ: Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn
	1.000 lợn nái; 5.000 lợn thịt
	38/009/2022/ĐKCN
	07/12/2022 – 07/12/2024
	05/9/2024-05/9/2026

	10
	Trang trại chăn nuôi lợn – Công ty CJ Vina Agri, Chi nhánh Bình Dương; địa chỉ:  Thôn Hón Tĩnh, Xã Thanh Sơn, Huyện Như Xuân
	Lợn thịt 17.000 con
	38/010/2022/ĐKCN
	15/12/2022 – 15/12/2024
	09/10/2024-09/10/2026

	11
	Trang trại chăn nuôi lợn – Công ty CJ Vina Agri, Chi nhánh Bình Dương; địa chỉ: Xã Xuân Phú, Huyện Thọ Xuân
	Lợn nái 6000 con; 150 lợn đực
	38/011/2022/ĐKCN
	15/12/2022 – 15/12/2024
	10/10/2024-10/10/2026

	Năm 2023
	12
	
	
	

	1
	Công ty TNHH Trang trại gà Eco; địa chỉ:  Xã Thọ Thanh, Huyện Thường Xuân
	 Gà thịt 400-500 nghìn con/lứa
	38/001/2023/ĐKCN
	18/01/2023 – 18/01/2025
	18/01/2025 18/01/2027

	2
	Trang trại chăn nuôi lợn TIGER; địa chỉ: Trí Nang, Lang Chánh
	1.200 lợn nái
	38/002/2023/ĐKCN
	17/4/2023 – 17/4/2025
	17/4/2025 17/4/2027

	3
	Trang trại chăn nuôi lợn RTD; địa chỉ: Xã Giao An, huyện Lang Chánh
	1.200 lợn nái; 50; 4.800 hậu bị
	38/003/2023/ĐKCN
	17/4/2023 – 17/4/2025
	17/4/2025 17/4/2027

	4
	Trang trại CN lợn APPE; địa chỉ: Xã Giao An, huyện Lang Chánh
	4.800 lợn nái
	38/004/2023/ĐKCN
	12/5/2023 – 12/5/2025
	12/5/2025 12/5/2027

	5
	Trang trại lợn DABACO; địa chỉ:Thạch Tượng; Thạch Lâm, Thạch Thành
	5.600 lợn nái; 156.700 lợn giống/năm; 9.800 con hậu bị; 77.400 lợ thương thẩm/năm
	38/005/2023/ĐKCN
	01/6/2023 – 01/6/2025
	01/6/2025
01/6/2028

	6
	Trang trại chăn nuôi lợn Ao Trời; địa chỉ: Xuân Khang, Như Thanh
	3.600 lợn nái; 6.000 lợn thịt
	38/006/2023/ĐKCN
	19/6/2023 – 19/6/2025
	19/6/2025
19/6/2028

	7
	Trang trại chăn nuôi lợn Công, Sự; địa chỉ: Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc
	1.200 lợn nái
	38/007/2023/ĐKCN
	19/6/2023 – 19/6/2025
	19/6/2025
19/6/2028

	8
	Trang trại chăn nuôi lợn nái công ty Golden Goat; địa chỉ: Thôn Giăng, xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân
	5.000 lợn nái; 60 heo đực; 12.600 heo thịt
	38/008/2023/ĐKCN
	04/8/2023 – 04/8/2025
	04/8/2025
04/8/2028

	9
	Trang trại chăn nuôi lợn nái công ty Song Dương; địa chỉ: Thôn Giăng, xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân
	5.000 lợn nái; 60 heo đực; 12.600 heo thịt
	38/009/2023/ĐKCN
	04/8/2023 – 04/8/2025
	04/8/2025
04/8/2028

	10
	Trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao APE AC; địa chỉ: Xã Giao An, huyện Lang Chánh
	 1.200 lợn nái; 10.000 lợn thịt
	38/010/2023/ĐKCN
	16/8/2023 – 16/8/2025
	16/8/2025
16/8/2028

	11
	Công ty TNHH đầu tư NN  Agry-Vina; Thông Tân Thuỷ, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá
	60.000 lợn thịt/năm
	38/011/2023/ĐKCN
	05/10/2023 – 05/10/2025
	05/10/2025
05/10/2028

	12
	Trang trại chăn nuôi công nghệ cáo ATSH – Công ty TNHH CJ Vina Agri; xã Thanh Xuân, huyện Như xuân, tỉnh Thanh Hoá
	2.500 lợn nái, 8.000 lợn cai sữa/lứa, 14.000 lợn thịt/lứa
	38/012/2023/ĐKCN
	22/12/2023 – 22/12/2025
	22/12/2025
22/12/2028

	Năm 2024
	
	
	
	

	1
	Trang trại Asean Công ty TNHH CJ Vina Agri Asean Thanh, Huyện Thường Xuân, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân
	 10.000 con lợn sữa/năm, và 20.000 con lợn thịt/năm con/lứa
	38/001/2024/ĐKCN
	26/3/2024 – 26/3/2026
	

	2
	Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm quy mô 1.500con /lứa tại thôn Sét, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
	1.500 con lợn thịt/lứa
	38/002/2024/ĐKCN
	06/6/2024-26/6/2026
	

	3
	Trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung quy mô 1.500 con/lứa tại thôn duy lộc, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
	1.500 con lợn thịt/lứa
	38/003/2024/ĐKCN
	06/6/2024-26/6/2026
	

	4
	Trang trại chăn nuôi lợn Hà Lan của Công ty TNHH XD và TM Thiên An Minh; địa chỉ trang trại: Khu phố Đoài Thôn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	1.500 lợn nái, 30 con lợn đực, 150 lợn hậu bị và 25.500 lợn con theo mẹ/năm
	38/004/2024/ĐKCN
	08/7/2024-8/7/2026
	

	5
	Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hoá, địa chỉ trang trại: Thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá
	5.600 con lợn nái sinh sản; 29.000 con lợn con sau cai sữa; 54.000 con lợn khác các loại
	38/005/2024/ĐKCN
	31/7/2024-31/7/2026
	

	6
	Trang trại chăn nuôi Bãi Trành, thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hoá – Công ty Tâm Việt
	2.400 con lợn nái và 20.000 con lợn thịt/lứa
	38/006/2024/ĐKCN
	28/10/2024-28/10/2026
	

	7
	Trang trại gà Xuân Châu – Công ty cổ phần 3F Việt, Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân
	Gà thịt 120.000 con/lứa
	38/003/2022/ĐKCN
	07/10/2022 – 07/10/2024
	Cấp lại tháng 9/2024

	8
	Trang trại chăn nuôi lợn – Công ty CJ Vina Agri, Chi nhánh Bình Dương; địa chỉ: Thanh Bình, Như Xuân
	Lợn nái 2.400; 60 lợn đực
	38/004/2022/ĐKCN
	17/10/2022 – 17/10/2024
	Cấp lại tháng 10/2024

	9
	Trang trại chăn nuôi Bãi Trành, thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hoá – Công ty Tâm Việt
	2.400 con lợn nái và 20.000 con lợn thịt/lứa
	38/006/2024/ĐKCN
	28/10/2024-28/10/2026
	

	10
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng – Công ty TNHH Công nghệ xanh G8
	2.400 con lợn nái 
	38/007/2024/ĐKCN
	21/11/2024-21/11/2026
	

	11
	Trang trại tổng hợp Xuân Thắng
	5.000 con lợn nái và 9.600 con lợn con cai sữa/tháng
	38/008/2024/ĐKCN
	12/12/2024-12/12/2026
	

	Năm 2025
	
	
	
	

	1
	Trang trại chăn nuôi tập trung – của ông Nguyễn Minh Đạo
	2.000 con lợn thịt/lứa
	38/001/2025/ĐKCN
	22/01/2025-22/01/2027
	

	2
	Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản – của ông Nguyễn Quốc Chính
	2.400 con lợn nái
	38/002/2025/ĐKCN
	21/01/2025-21/01/2027
	

	3
	Trang trại chăn nuôi lợn ngoại – của ông Nguyễn Quốc Chính
	600 con lợn nái
	38/003/2025/ĐKCN
	21/01/2025-21/01/2027
	

	4
	Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản – Công ty cổ phần đầu tư và chăn nuôi Sơn Long Như Xuân
	2.400 con heo nái và 4.600 con heo con/tháng
	38/004/2025/ĐKCN
	22/01/2025-22/01/2027
	

	5
	Trang trại chăn nuôi lợn nái theo công nghệ Thái Lan – Công ty TNHH Bình Sơn, Thạch Quảng, Thạch Thành
	2.400 con lợn nái; 600 con lợn hậu bị; 60 con lợn đực và 57.600 con lợn con/năm
	38/005/2025/ĐKCN
	20/01/2025-20/01/2027
	

	6
	Trang trại CN lợn APPE; địa chỉ: Xã Giao An, huyện Lang Chánh
	4.800 lợn nái
	38/004/2023/ĐKCN

Cấp lại ngày 09/3/2025
	12/5/2023 – 12/5/2025
	Cấp lại ngày 09/3/2025

	7
	Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng – Công ty TNHH Công nghệ xanh G8
	2.400 con lợn nái 
	38/007/2024/ĐKCN

Cấp lại ngày 03/6/2025
	21/11/2024-21/11/2026
	Cấp lại ngày 03/6/2025

	8
	Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp TP Việt Nam
	3.600 con lợn nái và 9.600 con lợn sữa/tháng
	38/006/2025/ĐKCN
	04/7/2025-04/7/2027
	


